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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Thu Vân - NVND: Mỹ Nhung

STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Châu Gia An Nam 08/11/2018 16/87/14 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

2 Dương Đình Quốc Bảo Nam 10/10/2018 644 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3

3 Lê Vương Khả Doanh Nữ 10/06/2018 563/62 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

4 Lương Vĩnh Đạt Nam 02/11/2018 16/67 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

5 Muhamed Hamza Nam 14/11/2018 219/9 Âu Dương Lân P3-Q8

6 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 22/03/2018 98B/5 Lý Thái Tổ, P2, Q3

7 Phạm Cao Hòa Nam 02/11/2018 16/41/11 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

8 Ngô Phúc Khang Nam 03/12/2018 136/17 Đường Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q1

9 Nguyễn Sỹ Tường Lam Nữ 17/06/2018 649/58/32 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh

10 Nguyễn Trần Phúc Lâm Nam 20/02/2018 863/57 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7

11 Nguyễn Phương Linh Nữ 15/03/2018 168 Nguyễn Thiện Thuật,  P2, Q3
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11 Nguyễn Phương Linh Nữ 15/03/2018 168 Nguyễn Thiện Thuật,  P2, Q3

12 Lê Nguyễn Phát Lộc Nam 09/10/2018 312/20 Âu Dương Lân, P3, Q8

13 Phạm Nguyễn Thanh Mai Nữ 28/02/2018 B128 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q12

14 Đinh Hải Minh Nam 14/04/2018 05 Cao Thắng, P2, Q3

15 Nguyễn Khánh My Nữ 15/05/2018 80/25 Trần Quang Diệu, P14, Q3

16 Phan Bảo Ngọc Nữ 15/12/2018 61 Nguyển Thiện Thuật, P2, Q3

17 Nguyễn Khánh Bảo Ngọc Nữ 19/06/2018 528/55 Điện Biên Phủ,  P11, Q10

18 Trương Trần Bảo Nhi Nữ 23/04/2018 163/15/5 Tô Hiến Thành

19 Bùi Khả Như Nữ 05/06/2018 16/16/32 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

20 Nguyễn Tấn Thanh Phong Nam 07/01/2018 128 Lý Thái Tổ, P2, Q3

21 Dương Nguyễn Thanh Phú Nam 27/01/2018 16/16/C6 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

22 Bùi Trần Thiên Phúc Nam 08/01/2018 1/16 Calmetle, P. Nguyễn Thái Bình, Q1

23 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc Nữ 15/02/2018 242/45 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3

24 Đào Đức Tuấn Nam 16/12/2018 16/93/11A Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

25 Trần Ngọc Phương Thảo Nữ 24/12/2018 42/18B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1

26 Bùi Quỳnh Thy Nữ 10/07/2018 212/47/22 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3

27 Trần Vĩnh Trí Nam 04/01/2018 242/73/14Nguyễn Thiện Thuật

28 Lê Trọng Vỹ Nam 04/04/2018 16/16/40 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

Ngày 22 tháng 8 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thanh Nguyên


	C3



